
Học phần: Số TC: 2 Lớp:
1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
(DQT)

Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm
hệ chữ Ghi chú

1 1456120084 Nguyễn Trung Anh CĐ13TĐ 8.0 5.5 6.5 C+
2 1456120363 Hoàng Hải Cường CĐ13TĐ 6.8 0.0 2.7 F KP
3 1456120228 Đỗ Mạnh Dũng CĐ13TĐ 7.3 5.5 6.2 C
4 1456120089 Hoàng Chí Dũng CĐ13TĐ 8.8 5.3 6.7 C+
5 1456120016 Đặng Văn Đàn CĐ13TĐ 7.3 5.5 6.2 C
6 1456120015 Nguyễn Thành Đạt CĐ13TĐ 8.8 5.5 6.8 C+
7 1456120311 Trần Vĩnh Đức CĐ13TĐ 7.3 5.8 6.4 C
8 1456120260 Phạm Thái Học CĐ13TĐ 8.8 4.0 5.9 C
9 1456120282 Đinh Anh Hùng CĐ13TĐ 8.0 4.8 6.1 C

10 1456120387 Nghiêm Văn Hùng CĐ13TĐ 5.5 4.0 4.6 D
11 1456120106 Nguyễn Xuân Kỳ CĐ13TĐ 7.8 5.0 6.1 C
12 1456120143 Nguyễn Đình Long CĐ13TĐ 8.8 6.0 7.1 B
13 1456120306 Vũ Trà My CĐ13TĐ 8.8 4.3 6.1 C
14 1456120251 Bùi Thị Bích Ngọc CĐ13TĐ 8.8 4.5 6.2 C
15 1456120181 Nguyễn Công Quảng CĐ13TĐ 6.3 5.0 5.5 C
16 1456120221 Đinh Quang Thái CĐ13TĐ 8.8 5.0 6.5 C+
17 1456120120 Phạm Đức Thiện CĐ13TĐ 8.3 4.0 5.7 C
18 1456120137 Trần Bá Thương CĐ13TĐ 8.0 3.0 5.0 D+
19 1456120208 Nguyễn Hoàng Trung CĐ13TĐ 8.8 4.5 6.2 C
20 1456120300 Trần Minh Tú CĐ13TĐ 5.8 4.0 4.7 D
21 1456120338 Lê Thanh Vân CĐ13TĐ 8.8 4.0 5.9 C
22 1456120406 Vũ Văn Vinh CĐ13TĐ 8.5 5.3 6.6 C+

Số sinh viên dự thi:  21   ,   Số sinh viên vắng: 1 Số sinh viên cấm thi: 0
Số sinh viên phạm quy: 0
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